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Thực hiện Văn bản số 353/SNV-CCHC&VTLT ngày 04/3/2022 của Sở Nội 

vụ về hướng dẫn chế độ Báo cáo CCHC định kỳ, Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm 

Xuyên báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2023 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Năm 2023, các hoạt động chỉ đạo điều hành về công tác CCHC trên địa bàn 

huyện Cẩm Xuyên được Huyện ủy, HĐND, UBND quan tâm chỉ đạo sát sao, 

quyết liệt trên 06 lĩnh vực ngay từ những ngày đầu năm; UBND huyện đã ban hành 

38 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kịp thời 

các nhiệm vụ của công tác CCHC; trên cơ sở Kế hoạch CCHC năm 2023 và chỉ 

đạo của UBND huyện các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ 

được giao và lĩnh vực phụ trách đã tiến hành xây dựng các Kế hoạch cụ thể của 

ngành, lĩnh vực để triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời công tác CCHC;  

Bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thì để nắm bắt chính 

xác, cụ thể những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn, việc khắc phục 

tồn tại, hạn chế của năm 2022 tại đơn vị, địa phương Huyện ủy đã đưa nội dung 

CCHC vào chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban hàng tháng để chỉ đạo, đưa ra các giải 

pháp thực hiện nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính năm 20231; 

Tại các phiên họp thường kỳ, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo rà soát các 

nội dung trọng tâm về CCHC gắn với quán triệt trách nhiệm người đứng đầu theo 

quy định; chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế 

trong công tác CCHC năm 2022 nhằm duy trì, cải thiện và nâng cao các chỉ số liên 

quan đến CCHC trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng thời, giao các đơn vị 

được phân công chủ trì tham mưu các lĩnh vực CCHC của huyện chủ động tham 

mưu UBND huyện ban hành các kế hoạch chuyên đề, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

để triển khai đồng bộ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung theo kế 

hoạch CCHC đề ra; 

Ngay từ những tuần đầu tiên của năm, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Hội 

nghị tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 

2022” và triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023, quán triệt 

                                           
 1 Thông báo số 376-TB/HU ngày 03/03/2023 của BTV Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023; 

Thông báo số  396-TB/HU ngày 04/4/2023 kết luận của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ quý II năm 2023; Thông báo số 412-

TB-HU ngày 12/5/2023 của BTV Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023. 
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các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, các tiêu chí bị trừ điểm trong công tác 

CCHC năm 2022;  

Chỉ đạo Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

xã hàng tháng thực hiện việc lấy phiếu đánh giá hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau (trực tiếp bằng phiếu hoặc qua cổng thông 

tin DVC trực tuyến hoặc quét mã QR qua ứng dụng Drive Google hoặc qua quét 

mã QR trên ứng dụng zalo), qua đánh giá của người dân, doanh nghiệp trên các 

lĩnh vực, hầu hết số phiếu đánh giá là rất hài lòng và hài lòng khi đến giải quyết 

TTHC tại Trung tâm và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. 

2. Tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023 

Thực hiện Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch CCHC 

năm 2023 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đến nay đã thực hiện hoàn thành 58/59 

nhiệm vụ, đạt 98,30% kế hoạch năm 2023 đề ra. 

3. Công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra đột xuất 

Ngày 06/4/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 1040/KH-UBND về 

việc kiểm tra, đánh giá, thẩm định công tác cải cách hành chính nhà nước tại các 

đơn vị, địa phương năm 2023; trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành, UBND huyện 

thành lập Tổ kiểm tra đột xuất thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và Đoàn 

kiểm tra định kỳ CCHC tại các đơn vị, địa phương. Kết quả: 

- Về kiểm tra đột xuất: Tổ kiểm tra đột xuất 2023 (theo Quyết định số 

1042/QĐ-UBND ngày 03/03/2023) đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở tại 05 xã (Cẩm Bình, 

Cẩm Hưng, Cẩm Quang, Cẩm Thành, Cẩm Thịnh) có báo cáo (số 01/BC-TKT 

ngày 10/4/2023) với UBND huyện kết quả kiểm tra, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc 

các đơn vị, địa phương thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm 

để chấn chỉnh, xử lý.   

- Về kiểm tra định kỳ CCHC: Ngày 11 tháng 5 năm 2023, UBND huyện ban 

hành Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra CCHC định 

kỳ năm 2023. Theo đó, Đoàn kiểm tra đã ban hành thông báo phân công nhiệm vụ 

và lịch kiểm tra tại các đơn vị, địa phương và tiến hành kiểm tra tại 11 xã và 04 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sau kiểm tra đã có báo cáo kết quả với lãnh đạo 

UBND huyện.  

Bên cạnh việc kiểm tra theo Kế hoạch, UBND huyện thường xuyên theo dõi, 

hướng dẫn các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ về CCHC, về thực hiện chế độ công vụ; duy trì việc tiếp 

nhận và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

4. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC  

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, tổ chức 

thực hiện, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/01/2023 

về việc Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 

2023; kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 12/01/2023 về Tuyên truyền, tập huấn nâng 
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cao kỹ năng CNTT, chuyển đổi số cho người dân, Doanh nghiệp và cán bộ, công 

chức, viên năm 2023; Văn bản số 482/UBND-VHTT ngày 27/02/2023 về việc 

hướng dẫn huỷ liên kết tài khoản VNEID cho trường hợp đổi máy điện thoại mới;  

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 1413/KH-UBND ngày 05/5/2023 về việc 

tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trên địa 

bàn huyện Cẩm Xuyên. Đến nay 23/23 xã, thị trấn (100% đơn vị) đã tổ chức chương 

trình đảm bảo mục tiêu theo Kế hoạch đề ra. Chương trình hỗ trợ huy động sự tham 

gia của cả hệ thống chính trị, các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ và nhất là thu hút đông 

đảo người dân đến tham gia và thực hiện. Thông qua chương trình hỗ trợ người dân 

CĐS đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về CĐS. 

Song song với đó, huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo tuyên truyền CCHC bằng 

các hình thức như lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các cuộc hội nghị, giao 

ban, chào cờ, sinh hoạt chi bộ; lồng ghép thông qua các cuộc tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật; qua hệ thống đài truyền thanh, Cổng/Trang TTĐT huyện, xã, thị 

trấn; qua mạng xã hội...; Thông qua kênh Chuyển đổi số Quốc gia, chia sẽ đến mỗi 

cán bô, công chức, viên chức, người lao động về kết quả thực hiện cũng như kinh 

nghiệm, những cách làm hay về chuyển đổi số của các địa phương trên cả nước... 

Triển khai tuyên truyền CCHC bằng các hình thức như lồng ghép nội dung 

tuyên truyền vào các cuộc hội nghị, giao ban, chào cờ, sinh hoạt chi bộ, thông qua 

tổ chức Ngày hội chuyển đổi số; thông qua các công trình chuyển đổi số do huyện đoàn 

phát động và tổ chức thực hiện; qua Cổng/Trang TTĐT huyện, xã, thị trấn; qua 

mạng xã hội...; tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng CNTT, chuyển đổi số 

cho người dân, Doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức  cấp xã; 100% 

UBND các xã thị trấn thành lập các chuyển đổi số, tổ xung kích hỗ trợ người dân thực 

hiện cài đặt VneID và thực hiện định danh điện tử mức 2 và đăng ký tài khoản và 

hướng dẫn sử dụng DVC trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và tỉnh. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm CNTT và Truyền thông 

tỉnh tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức và 

người dân, doanh nghiệp các đơn vị Cẩm Sơn, Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh và Nam Phúc 

Thăng với sự tham gia của 300 học viên. 

Thực hiện 11 chương trình, trên 800 tin, bài; cấp phát trên 6000 tờ rơi có nội 

dung tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền CCHC phát trên sóng phát thanh huyện 

và truyền thanh cấp xã với trung bình 2 lượt/tuần/mỗi đơn vị; ngoài ra còn thực 

hiện tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm hành chính công huyện, điểm 

giao dịch một cửa, một cửa liên thông cấp xã, Điểm bưu điện văn hoá; tuyên truyền 

qua mạng xã hội... 

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

Trong năm 2023, huyện Cẩm Xuyên được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao 115 nhiệm vụ; đến nay đã hoàn thành đúng hạn 108/115 nhiệm vụ, tỷ lệ đúng 

hạn đạt 100%; 07 nhiệm vụ còn lại đang thực hiện trong hạn.  

6. Mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC được thí điểm, nhân 

rộng và triển khai có hiệu quả tại địa phương 

Chỉ đạo các địa phương áp dụng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong 

cải cách hành chính năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 



  4 

 
  
958/UBND-NC2 ngày 10/3/2023, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây 

dựng, triển khai các mô hình, sáng kiến mới trong công tác CCHC để đưa vào áp 

dụng. Năm 2023, triển khai và áp dụng 02 mô hình (Tổ thanh niên xung kích thực 

hiện chuyển đổi số; Thư viện số tại các nhà văn hóa cộng đồng của thôn, TDP) và 

01 sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC “Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá 

nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn 

huyện qua quét mã QR qua ứng dụng Drive Google”; “Ngày thứ 4 không viết, 

ngày thứ 6 không hẹn”, “Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ dịch vụ 

côngtrực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia” ,…Qua đó góp phần mang lại 

hiệu quả trong việc đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hiệu 

suất làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời giải quyết được các công 

việc một cách thuận tiện, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. 

7. Tổ chức thực hiện tiếp công dân định kỳ theo quy định 

 Thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định việc tổ chức tiếp công dân; giải 

quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị; bố trí nơi tiếp công dân đúng theo quy 

định; có niêm yết nội quy, mở sổ theo dõi; có quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công 

dân. Giải quyết kịp thời những vướng mắc kiến nghị của nhân dân, bảo đảm an ninh, 

trật tự xã hội ở địa phương. Năm 2023, huyện đã tổ chức: 23 cuộc tiếp công dân định 

kỳ, với 170 lượt công dân; tiếp công dân thường xuyên 237 lượt. Tiếp nhận 342 lượt 

đơn thư; chỉ đạo các phòng, đơn vị xử lý: 320 đơn, đang xử lý: 23 đơn. 

8. Tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp 

Năm 2023, đã tổ chức các cuộc đối thoại giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cụ thể: 01 cuộc đối thoại với doanh nhân, doanh 

nghiệp nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam với số lượng 280 người tham gia; 

01 cuộc đối thoại với thanh niên với tổng số 200 người tham gia; 01 cuộc đối thoại 

nông dân với tổng số 150 người tham gia. Ngoài việc tổ chức đối thoại trực tiếp thì 

hàng tháng huyện đã tổ chức các cuộc tiếp công dân định kỳ  đảm bảo đúng quy 

định nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của nhân dân, đồng 

thời bảo đảm an ninh, trật tự xã hội ở địa phương. 

9. Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế và các tiêu chí bị trừ điểm trong công 

tác CCHC năm 2022 

Năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên được 

Hội đồng thẩm định, xác định Chỉ số CCHC của tỉnh chấm 91,26 điểm/100 điểm, 

trong đó điểm thẩm định của 7 lĩnh vực đạt 76,93 điểm, điểm điều tra xã hội học 

đạt 14,33 điểm; xếp thứ 6/13 huyện, thị xã trên toàn tỉnh; tăng 3 bậc so với năm 

2021, tuy nhiên, tổng số điểm bị trừ 8,74 điểm, trong đó có 27 tiêu chí, tiêu chí 

thành phần bị trừ điểm. Để khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn 

chấm thẩm định của tỉnh đã chỉ ra, ngày 03/3/2023, UBND huyện ban hành Kế 

hoạch khắc phục các tiêu chí bị trừ điểm của năm 2022; đồng thời ban hành các 

văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện2. Đến tại thời điểm hiện tại đã khắc phục được 

                                           
2 Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 03/3/2023 về khắc phục tồn tại, hạn chế và các tiêu chí bị trừ điểm trong CCHC năm 2022. 

Văn bản:  số 248/UBND-NV ngày 08/02/2023, Số 281/UBND-NV ngày 09/02/2023 về xây dựng KH phục tồn tại, hạn chế và các tiêu 

chí bị trừ điểm trong CCHC năm 2022. 
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25/27 tồn tại, hạn chế, đạt tỉ lệ: 92,59%. Còn 2 tồn tại, hạn chế năm 2022 chưa thể 

khắc phục được. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL: 

 Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Năm 2023, chính 

quyên huyện không ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Tham 

gia góp ý kịp thời, đảm bảo chất lượng 100% số văn bản được yêu cầu lấy ý kiến 

(08 dự thảo luật, 15 dự thảo các Nghị định, 14 Thông tư và 12 văn bản của HĐND, 

UBND tỉnh). 

 - Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL:  

 Năm 2023 thực hiện rà soát 12 văn bản do UBND huyện ban hành năm 

2022, tất cả các văn bản đều đang còn hiệu lực và phù hợp với các văn bản làm căn 

cứ ban hành và căn cứ rà soát, không có văn bản trái pháp luật cần phải xử lý.  

Ngoài ra năm 2023, UBND huyện đã triển khai rà soát văn bản theo Công văn 

4100/UBND-NC3 của UBND tỉnh; rà soát văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ 

tướng Chính phủ theo Công án 972/UBND-NC3, ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh 

và rà soát văn bản chuyên đề theo Công văn 1753/BTP-KTrVB ngày 05/5/2023 

của Bộ Tư pháp và có báo cáo kết quả rà soát tại Báo cáo số 1687/UBND-YT ngày 

24/5/2023 

Về tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản QPPL 

kỳ 2019-2023: Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND 

tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023, UBND huyện đã ban hành 

Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 01/3/2023 trong đó có nội dung công tác rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2019-2023 và đã đôn đốc các phòng, UBND 

cấp xa thực hiện công tác rà soát theo thẩm quyền. Kết quả rà soát đã được tổng 

hợp tại Báo cáo số 2383/BC-UBND ngày 10/7/2023. 

- Về theo dõi thi hành pháp luật:  

 Kết quả tổ chức thi hành pháp luật: Xây dựng các Kế hoạch, văn bản triển 

khai thi hành kịp thời 100% các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc thẩm 

quyền, chức năng quản lý nhà nước của chính quyền cấp huyện như: Năm 2023 

các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản QPPL mới và sửa đổi bổ 

sung nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh 

vực. Để triển khai kịp thời các văn bản mới, trong năm UBND huyện đã ban 

hành 19 văn bản triển khai thi hành các văn bản mới (tăng 8 văn bản so với năm 

2022), cụ thể: Công văn số 258/UBND-TP, ngày 09/02/2023 về triển khai 

01/2023/TT-BTP; số 3508/UBND-VHTT, ngày 05/10/2023 về triển khai Nghị 

định 61/2023/NĐ-CP; 932/UBND-NV, ngày 29/3/2023 thực hiện 01/2023/TT-

BNV; số 88/CTr-HU ngày 10/02/2023 thực hiện NQ 27-NQ/TW; số 433/KH-

UBND, ngày 22/02/2023 về triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg; sô 1661/UBND-NV, 

ngày 22/5/2023 triển khai 03/2023/TT-BNV; số 3579/QĐ-UBND, ngày 19/6/2023 

ban hành kế hoạch thi hành luật DCCS; số 3673/UBND-VP ngày 17/10/2023 về 
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triển khai các NQ của Chính phủ; số 3702/UBND-VP, ngày 17/10/2023 triển khai 

các NQ kỳ hợp khóa XIV của HĐND tỉnh; số 3705/UBND-VP, ngày 18/10/2023 

triển khai NQ 149/NQ-CP; số 3772/UBND-KL ngày 23/10/2023 về triển khai 

993/QĐ-TTg; số 3875/UBND-NV, ngày 30/10/2023 triển khai Nghị định 

73/2023/NĐ-CP; số 351/UBND-KTHT, ngày 15/02/2023 thực hiện Nghị quyết 

95/2022/NQ-HĐND  tỉnh; số 126/GM-UBND, ngày 03/4/2023 Giấy mời tập huấn 

luật XLVPHC; số 186/UBND-TP, ngày 31/01/2023 về  tăng cường công tác thi 

hành pháp luật về XLVPHC và TDTHPL; số 219/UBND-TP ngày 03/02/2023 về 

đẩy mạnh công tác tuyên truyển phổ biến PL; số 330/UBND-TP ngày 14/02/2023 

về tiếp tục triển khai luật BTTNNN; số 1080/UBND-TP, ngày 10/4/2023 triển khai 

Thông tư 09/2023/TT-BTC; số 2757/KH-UBND, ngày 10/8/2023 kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết 77/NQ-TTg; số 126/GM-UBND, ngày 03/4/2023 Giấy mời tập 

huấn luật XLVPHC và triển khai Thông tư 18/2023/TT-BTC. Ngoài ra,UBND 

huyện còn giao Trưởng các phòng chuyên môn triển khai các văn bản pháp luật 

mới liên quan của ngành, lĩnh vực như: Luật Thanh tra, Luật phòng chống bạo 

lực gia đình...các Nghị định của chính phủ về: xây dựng và thực hiện hương 

ước, quy ước; thực hiện luật dân chủ ở cơ sở, Luật thanh tra, quy định về cán bộ 

công chức cấp xã, về thi hành luật thủy lợi sửa đổi...các thông tư, nghị quyết của 

HĐND tỉnh. Tiếp tục triển khai các văn bản có liên quan như: Luật bảo vệ môi 

trường; Luật thủy sản, luật hòa giải ở cơ sở...  

Công tác tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn những nội dung cơ bản của 

Luật đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Trong 

năm UBND huyện đã chủ trì tổ chức 04 Hội nghị triển khai luật dân chủ ở cơ sở 

cho 250 lượt cán bộ thôn, tổ dân phố; 01 Hội nghị tuyên truyền Luật Thủy sản 

và quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định (khai thác IUU) cho gần 150  cán bộ, Nhâ dân vùng biển tại các 

xã Cẩm Nhượng, thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Dương và xã Nam Phúc Thăng. Phối 

hợp tổ chức 04 Hội nghị tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở cho gần 300 hòa giải 

viên cơ sở tại các xã nông thôn mới nâng cao, 02 Hội nghị tập huấn Luật xử lý 

vi phạm hành chính, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc 

phòng, Cơ yếu cho các chức danh có thẩm quyền xử phạt, người có thẩm quyền 

lập biên bản vi phạm hành chính và chức danh xã đội trưởng, Trưởng công an 

cấp xã, cán bộ BCH quân sự huyện. 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luât: Đã ban hành Kế hoạch 

522/KH-UBND ngày 01/3/2023 và Kế hoạch 631/KH-UBND ngày 08/3/2023 về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực 

trọng tâm liên ngành thuộc thẩm quyền cấp huyện; Quyết định 1203/QĐ-UBND 

ngày 14/3/2023 ban hành Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật và 02 văn 

bản đôn đốc các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Về triển khai các 

hoạt động theo dõi thi hành pháp luật đã triển khai đầy đủ các hoạt động theo dõi 

thi hành pháp luật quy định tại các điều 11,12,13 và Điều 14 Nghị định 

59/2012/NĐ-CP như: ban hành Quyết định Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 

14/3/2023 ban hành Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật, Quyết định 

7588/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 thành lập Đoàn kiểm tra công tác TDTHPL và 
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đã tiến hành kiểm tra tại các xã, thị trấn và các cơ quan theo Kế hoạch đã phê 

duyệt. Triển khai việc tiếp nhận, thu thập thông tin theo quy định và đã ban hành 

03 văn bản xử lý theo thẩm quyền đạt 100%. Thực hiện khảo sát tình hình thi hành 

pháp luật về quản lý giá và tình hình thi hành pháp luật về lao động việc làm. 

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC (Số lượng TTHC được rà 

soát; số lượng TTHC đã được phê duyệt, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa; 

đánh giá về cắt giảm chi phí tuân thủ và những hiệu quả sau khi cắt giảm, đơn giản 

hóa): Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá 

thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính năm 2023 tại 

Công văn số 696/UBND-VP ngày 13/3/2023; ban hành Kế hoạch số 921/KH-

UBND ngày 28/3/2023 rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện thực 

hiện thủ tục hành chính năm 2023, tổ chức rà soát và đề xuất phương án đơn giản 

hoá TTHC tại Báo cáo số 2880/BC-UBND ngày 18/8/2023 trong đó đề xuất sửa 

đổi, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 02 TTHC lĩnh vực Thi đua khen thưởng và 

01 TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyên giải quyết cấp xã; 01 TTHC lĩnh vực 

Lao động – TB&XH huộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện. 

- Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, 

địa phương. Tại địa phương thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định 

436 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; cấp xã; TTHC liên thông 

các cấp; trong đó: 

+ Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện do UBND tỉnh quy 

định: 272 TTHC trong đó có 15 TTHC liên thông từ cấp xã; 

+ Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã do UBND tỉnh quy 

định: 114 TTHC. 

+ Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh liên thông từ cấp 

huyện: 10 TTHC. 

+ Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh liên thông từ cấp xã: 

40 TTHC. 

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: 

+ Tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện, Bộ 

phận Một cửa cấp xã (Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng, nhân sự, 

cơ chế phối hợp, chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động): Thực 

hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh. 

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai tại 23/23 xã, thị trấn.  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các xã, thị trấn 

theo Nghị Quyết 55/NQ-HĐND huyện, đến nay đã có 17/23 đơn vị hoàn thành đầu 

tư trang thiết bị đồng bộ tại bộ phận giao dịch một cửa liên thông hiện đại có cơ sở 

hạ tầng đảm bảo, đáp ứng theo yêu cầu; tiếp tục hoàn thành đầu tư trang thiết bị 

đồng bộ tại bộ phận giao dịch một cửa liên thông hiện đại có cơ sở hạ tầng đảm 

bảo, đáp ứng theo yêu cầu tại 06 xã còn lại trên địa bàn. 
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Đối với các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn huyện như: Bảo 

hiểm Xã hội, Công an đã đưa các TTHC ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm 

hành chính công huyện và Bộ phận một cửa cấp xã theo Quyết định số 1291/QĐ-

TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

Tại bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận giải quyết 377 TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cấp (trong đó có 50 hồ sơ liên thông thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cấp tỉnh; 267 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; 110 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã). Các TTHC thuộc ngành Thanh tra 

không triển khai thực hiện tại bộ phận một cửa (05 TTHC cấp huyện, 04 TTHC 

cấp xã).  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 

06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa 

bàn huyện. 

Đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC có trình độ chuyên môn, 

năng lực đảm bảo yêu cầu công tác, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, ý thức trách 

nhiệm trong thực thi công vụ đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm 

việc, đem đến sự hài lòng cho người dân. 

Về chế độ hỗ trợ cho cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC 

được thực hiện theo quy định tại quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của 

UBND tỉnh. 

+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC:  

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch số 2295/KH-UBND ngày 

30/7/2021 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện và tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.  

+ Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại các đơn vị, địa 

phương: Từ ngày 15/12/2023 đến 24/11/2023, Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận, 

giải quyết 9.165 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 3.626 hồ sơ; tiếp nhận trực 

tiếp 5.175 hồ sơ; số hồ sơ kỳ trước chuyển qua 364 hồ sơ. 

Số hồ sơ đã giải quyết 6.472 hồ sơ (giải quyết đúng hạn 6.472 hồ sơ; hồ sơ 

quá hạn 00 hồ sơ); Số hồ sơ đang giải quyết: 128 hồ sơ (trong đó số hồ sơ trong 

hạn 128 hồ sơ); Số hồ sơ chờ bổ sung: 631 hồ sơ; Số hồ sơ trả lại: 14 hồ sơ. 

Bên cạnh đó UBND huyện đã triển khai thực hiện đầy đủ UBND huyện đã 

triển khai thực hiện đầy đủ 124 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 56 dịch vụ công 

trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; 70 dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình; 17 dịch vụ công một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của 

cấp xã do UBND tỉnh giao; Trong năm, cấp huyện tiếp nhận, giải quyết 2.214 hồ 

sơ dịch vụ công trực tuyến (trong đó 1.145 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình; 1.069 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần); Cấp xã tiếp nhận 8.242 hồ sơ 

dịch vụ công trực tuyến (trong đó 3.918 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần; 

4.324 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình). 
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+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên 

quan  đến quy định TTHC: Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết địa chỉ tiếp nhận 

phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 về 

Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính trên địa bàn.  

Ngoài ra tại Trung tâm hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả các xã, thị trấn đã bố trí hộp thư góp ý để tiếp nhận các ý kiến phản ánh kiến 

nghị về quy trình, thủ tục hành chính, hành vi hành chính của cán bộ giải quyết thủ 

tục hành chính hoặc qua bộ phận tiếp công dân nhằm đảm bảo mọi ý kiến, kiến 

nghị đều được tiếp thu, xử lý, giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục 

hành chính và quyền lợi của nhân dân.  

Trong năm 2023 thực hiện tiếp nhận và giải quyết 02 phản ánh, kiến nghị về 

quy định hành chính do cấp trên chuyển đúng quy định; không phát sinh phản ánh, 

kiến nghị về quy định hành chính tại địa bàn.  

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

3.1. Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập tại đơn vị, địa phương 

Xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 

2023 - 2025 của huyện Cẩm Xuyên theo Kết luận số 01-KL/BCĐ ngày 03/10/2023 

của Ban chỉ đạo tỉnh và Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 26/9/2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyên, cấp xã giai đoạn 

2023-2025; nhằm mục tiêu góp phần tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Y tế huyện (sáp nhập Bệnh viện đa 

khoa huyện và Trung tâm y tế huyện) trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thực hiện 

cả 03 chức năng: khám - chữa bệnh và y tế dự phòng và dân số - kế hoạch hóa gia 

đình theo Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc thẩm quyền 

quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Nhằm "Thực hiện thống nhất Trung tâm y tế 

cấp huyện trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện; bảo đảm quản lý toàn diện của 

chính quyền địa phương, nhất là về nhân lực và cơ sở vật chất, phối hợp chặt chẽ, 

hiệu quả với việc quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của ngành y tế nhằm thực hiện 

tốt nhất mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” theo quy định 

tại khoản 8 Điều 2 Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội. 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nội vụ tại Công văn số 846/SNV-XDCQ&TCBC 

ngày 12/5/2023, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản chỉ đạo rà soát, 

hoàn thiện Danh mục cơ quan, tổ chức hành chính, sự nghiệp trên phần mềm Điều 

tra cơ sở hành chính; kết quả có: các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân huyện 

gồm 12 phòng chuyên môn, 06 đơn vị sự nghiệp, 64 trường học, Uỷ ban nhân dân 

23 xã, thị trấn; các cơ quan thuộc khối Đảng gồm: 05 ban xây dựng Đảng và 01 

đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện ủy; các tổ chức chính trị - xã hội gồm: 06 đơn vị. 
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Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm. 

Đến nay đã có 04/06 đơn vị được phê duyệt đề án vị trí việc làm theo quy định: Đề 

án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện được phê duyệt tại 

Quyết định số 1087/QĐ-ĐA ngày 30/11/2021 của Ban QLDAXD huyện; Trung 

tâm Y tế huyện đang thực hiện theo Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 

13/11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung 

năng lực từng vị trí việc làm Trung tâm Y tế cấp huyện, thành phố, thị xã; Trung 

tâm Văn hóa - Truyền thông thực hiện theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 

23/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung 

năng lực từng vị trí việc làm Trung tâm Văn hóa - Truyền thông trực thuộc Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Đối với vị trí việc làm của các đơn vị sự 

nghiệp giáo dục thực hiện theo Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng 

lực từng vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Có 02 

đơn vị (Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm và Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN) 

đã xây dựng dự thảo Đề án và có văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ thẩm định Đề án vị 

trí việc làm, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2612/UBND-NC3 ngày 

26/5/2023. Đồng thời góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định Nội quy và 

Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào của công chức. 

3.2. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức 

Thực hiện công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức không 

vượt quá số lượng chỉ tiêu cấp trên giao và cơ bản bố trí theo đúng vị trí việc làm 

đã được tỉnh phê duyệt, cụ thể năm 2023: Biên chế hành chính được giao 85 công 

chức (trong đó có 81 công chức và 04 hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP), 

hiện có số lượng công chức 75 người và 04 hợp đồng; Biên chế viên chức đơn vị 

sự nghiệp công lập được giao là 2.258 chỉ tiêu, hiện có 2.155 người; Biên chế cán 

bộ, công chức cấp xã được giao là 476 chỉ tiêu, hiện có 453 người. 

Rà soát, ban hành Văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc theo chỉ đạo của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2257/UBND-NC2 ngày 07/5/2023. 

Thực hiện rà soát vị trí việc làm của công chức, viên chức tại các cơ quan, 

đơn vị và đã đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh cho tuyển dụng các chỉ tiêu còn thiếu so 

với vị trí việc làm. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế, nhằm phát huy 

chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, sở trường công tác của công chức, viên chức. 

3.3. Thực hiện việc tinh giản biên chế  

Uỷ ban nhân dân dân huyện đã ban hành Công văn số 274/UBND-NV ngày 

09/02/2023 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Công văn số 

653/UBND-NV ngày 09/3/2023 về việc chỉ đạo các đơn vị rà soát, xây dựng kế 

hoạch tinh giản biên chế năm 2023; Kế hoạch số 1374/KH-UBND ngày 28/4/2023 

về tinh giản biên chế năm 2023 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay đã 
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có 04 người thực hiện theo chính sách tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi, gồm: 

02 viên chức sự nghiệp giáo dục và 02 cán bộ cấp xã. 

Rà soát, góp ý dự thảo Nghị định của Chính về tinh giản biên chế theo chỉ đạo 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 991/UBND-NC2 ngày 09/3/2023. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

4.1. Kết quả thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức 

Chỉ đạo rà soát, báo cáo thực trạng kế hoạch biên chế và đề xuất, được Uỷ 

ban nhân dân tỉnh cho chủ trương tuyển dụng viên chức năm 2023, gồm: 11 chỉ 

tiêu viên chức cấp huyện, 3 chỉ tiêu giáo viên Mầm non, 44 chỉ tiêu giáo viên Tiểu 

học, 01 chỉ tiêu viên chức kế toán trường Tiểu học. Đến nay đã tuyển dụng 8 biên 

chế/11 chỉ tiêu viên chức huyện, 3 biên chế/3 chỉ tiêu giáo viên Mầm non, 30 biên 

chế/44 chỉ tiêu giáo viên Tiểu học, 01 biên chế/01 chỉ tiêu viên chức kế toán 

trường Tiểu học. 

Thực hiện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 02 người vào làm công chức 

Uỷ ban nhân dân huyện (ông Trần Văn Vinh - Công chức cấp xã, bà Nguyễn Thị 

Hương - Viên chức Phòng Pháp chế hàng hải - Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh). 

4.2. Kết quả thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, 

viên chức:  

Thực hiện rà soát đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, viên chức quản lý đến 

hạn bổ nhiệm lại. Sau khi có chủ trương của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân 

dân huyện đã thực hiên quy trình bổ nhiệm lại đối với 01 công chức lãnh đạo, quản 

lý (Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện) và 10 viên chức quản lý trường 

học công lập trực thuộc; bổ nhiệm 02 viên chức quản lý trực thuộc UBND huyện 

(Phó Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện) 

và bổ nhiệm Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin. 

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành rà soát 

bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2023 đảm bảo theo quy định. 

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý 

thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý theo quy định. 

4.3. Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công 

chức, viên chức:  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về kỷ 

luật kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 04/11/2008 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận số 29/KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về kỷ luật kỷ cương hành chính; tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động thực hiện việc ký cam kết chấp hành kỷ luật kỷ cương hành 

chính; tiến hành kiểm tra đột xuất 22/23 xã, thị trấn việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính và đạo đức văn hóa công vụ đối với cơ quan, đơn vị, đội ngũ 

công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. 

Xem xét và Quyết định xử lý kỷ luật: "Buộc thôi việc" đối với 02 công chức 

cấp xã, đã vi phạm những việc công chức không được làm (bà Nguyễn Thị Hằng, 
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Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Uỷ ban nhân dân thị trấn Thiên Cầm; ông Phạm 

Viết Phong, Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Uỷ ban 

nhân dân thị trấn Thiên Cầm). Kỷ luật "Cảnh cáo" đối với 02 công chức cấp xã, đã 

vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp sinh con thứ 

tư (bà Trần Thị Quỳnh, Công chức Văn phòng - Thống kê, Uỷ ban nhân dân xã 

Cẩm Dương; ông Hà Huy Thìn, Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và 

môi trường, Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Hà). Kỷ luật "Khiển trách" đối với 02 viên 

chức quản lí đơn vị sự nghiệp công lập và 06 công chức cấp xã, đã vi phạm chính 

sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp sinh con thứ ba (ông Trương 

Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Lạc; ông Võ Kim Nghĩa, Hiệu 

trưởng Trường THCS Minh Lạc; bà Biện Thị Hòa, Công chức Văn phòng - Thống 

kê, Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Quan; ông Trần Văn Thiện, Công chức Tư pháp - Hộ 

tịch, Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Trung; ông Phạm Văn Lộc, Công chức Chỉ huy 

trưởng Quân sự, Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Thạch; ông Nguyễn Đình Chinh, Công 

chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Uỷ ban nhân dân xã Cẩm 

Bình; bà Nguyễn Minh Hồng, Công chức Văn hóa - Xã hội, Uỷ ban nhân dân xã 

Cẩm Bình; bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Công chức Văn phòng - Thống kê, Uỷ ban 

nhân dân thị trấn Cẩm Xuyên. 

4.4. Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 929/KH-UBND ngày 

29/03/2023 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. 

Chỉ đạo các đơn vị rà soát và đăng ký danh sách tham gia các lớp tập huấn năm 

2023; đến nay đã cử 07 cán bộ, công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng, cử 01 

viên chức tham gia đào tạo sau đại học, cử 04 công chức cấp xã tham gia bồi 

dưỡng Quản lý Nhà nước, cử 66 người tham gia lớp cập nhật kiến thức đối với cán 

bộ cấp xã thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. 

Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 1691/KH-UBND ngày 

24/5/2023 về việc tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho đội ngũ thôn trưởng, 

tổ trưởng tổ dân phố; tổ chức có 208/210 trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố tham dự 

Hội nghị tập huấn về các chuyên đề: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Công tác huy 

động, quản lí tài chính, xây dựng ở thôn, tổ dân phố; Công tác chuyển đổi số; Một 

số nội dung liên quan về Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 06); Công tác đảm bảo an ninh trật tự 

ở thôn, tổ dân phố. 

Thực hiện rà soát, tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 

01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán 

bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nội vụ tại Công văn số 1692/SNV-CCVC ngày 

12/9/2023, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản 3291/UBND-NV ngày 

22/9/2023 về chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức rà soát giáo viên chưa 

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để đăng kí kế 

hoạch bố trí bồi dưỡng năm 2023 và 2024. Đến nay có 652 giáo viên các bậc Mầm 
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non, Tiểu học, Trung học cơ sở đăng kí tham gia bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

4.5. Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVC 

- Triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của 

Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của 

Bộ Nội vụ về hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ, mẫu hợp đồng lao động đối với 

một số loại công việc trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2023) quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, 

thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập. 

Năm 2023, quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thiết bị - thí nghiệm và 

xếp lương đối với 07 viên chức. 

- Triển khai thực hiện: Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2023) 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành tuyên truyền viên văn hóa; Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 

của Bộ Nội vụ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2023) hướng dẫn một số quy 

định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ 

sở giáo dục công lập. Đến nay đã Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương đối với 1.224 giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS. 

- Thực hiện chế độ, chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức: đến 

nay đã ban hành Quyết định cho 01 công chức và 13 viên chức nghỉ hưu hưởng 

BHXH; nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ 

cấp thâm niên vượt khung cho 35 cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban nhân dân 

huyện; 579 viên chức các đơn vị sự nghiệp; bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp 

cho 07 viên chức giáo dục sau khi hoàn thành thời gian tập sự; cho thôi việc 10 

viên chức.  

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã: đến nay đã 

ban hành Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn 

cho 81 người, xếp lương cho 54 người; Quyết định nghỉ hưu cho 03 người, nghỉ 

việc thôi việc đối với 04 người. 

4.5. Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, 

viên chức: 

Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
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một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. 

Năm 2023, Uỷ ban nhân dân huyện đã quyết định chuyển đổi vị trí công tác của 

công chức cấp xã đối với 02 công chức Địa chính Xây dựng, 04 công chức Tư 

pháp Hộ tịch, 01 công chức Tài chính - Kế toán; chuyển đổi vị trí công tác của viên 

chức đơn vị sự nghiệp công lập đối với 02 kế toán. 

Thực hiện rà soát đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, viên chức quản lý đã 

giữ chức vụ đủ từ 5 năm trở lên để xây dựng Kế hoạch và có phương án luân 

chuyển theo quy định. Năm 2023 thực hiện luân chuyển, điều động 21 viên chức 

quản lý trường học công lập trực thuộc trên địa bàn.  

5. Cải cách tài chính công 

1.1. Tổ chức thực hiện công tác tài chính ngân sách: 

 - Giải ngân vốn đầu tư công: 

Tổng vốn đầu tư các cấp ngân sách đã giải ngân đạt: 894,256 tỷ 

đồng/1.214,983 tỷ đồng, đạt 73,6% kế hoạch năm 2023. Trong đó: 

+ Nguồn Ngân sách Trung ương:  Đã giải ngân 625,342 tỷ đồng/767,457 tỷ 

đồng. Trong đó:  

Dự án GPMB Cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên: 

551,984 tỷ đồng/674,8 tỷ đồng. 

Năm 2023 huyện Cẩm Xuyên được cấp 75 tỷ đồng cho 3 dự án đầu tư công 

trung hạn ( Hạ tầng Bắc CX: Hạ tầng khu du lịch Nam Thiên Cầm; Đường Cẩm 

Thạch - Thạch Hội, mỗi dự án 25 tỷ), Số vốn giải ngân năm 2023: 55,701 tỷ 

đồng/75 tỷ đồng. 

+ Nguồn vốn Đầu tư Nông thôn mới NSTW năm 2023 và nguồn chuyển tiếp 

năm 2022: 17,657 triệu đồng/17,657 triệu đồng. 

+ Nguồn Vốn ngân sách tỉnh giải ngân đạt: 19,849 tỷ đồng /104,752 tỷ đồng, 

đạt 18,94%. 

+ Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: Nguồn thu cấp huyện quản 

lý: đã giải ngân: 123,390 tỷ đồng/ 153,596 tỷ đồng đạt 80,33%;  nguồn thu cấp 

xã quản lý đã giải ngân  125,675 tỷ đồng/ 189,178 tỷ đồng, đạt 66,43 %.  

- Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán: đạt 100%; 

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý 

hành chính: 100% đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản 

công đúng quy định; Thực hiện đầy đủ cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý 

hành chính tại cơ quan hành chính các cấp ở địa phương. 

1.2. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập: 

- Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên: 01 đơn vị: không tăng  so 

với năm trước. 

- Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 02 đơn vị, tăng 01 

đơn vị so với năm trước. 
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- Số đơn vị SNCL được nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên: 68; 

không tăng so với năm trước. 

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện phân phối kết quả tài chính 

trong năm tại đơn vị: Đúng quy định. 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

6.1. Kết quả thực hiện Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số 

Ban hành Kế hoạch số 3842/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện về 

chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 

2023; Văn bản số 271/UBND-VHTT ngày 09/02/2023 về đẩy mạnh cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình; văn bản số 225/UBND-VHTT ngày 06/01/2023 về 

tổ chức Ngày hội chuyển đổi số tại xã Nam Phúc Thăng; Văn bản số 630/UBND-

VHTT ngày 08/3/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 

26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 697/UBND-HCC ngày 

13/3/2023 cung cấp tài khoản ngân hàng để thực hiện việc thanh toán trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công; Kế hoạch số 1413/KH-UBND ngày 05/5/2023 về tổ chức 

các hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số năm 2023; Chủ động rà 

soát, chấn chỉnh khắc phục các tồn tại hạn chế trên Cổng Dịch vụ công đồng thời 

chỉ đạo tăng cường tuyên truyền sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và thực hiện 

thanh toán trực tuyến lệ phí giải quyết TTHC (Văn bản số 1748/UBND-VP ngày 

26/5/2023 của UBND huyện);  Chỉ đạo và hoàn thành việc hợp nhất Ban chỉ đạo 

chuyển đổi số cấp xã, Tổ chuyển đổi số cộng đồng và Tổ công tác triển khai thực 

hiện Đề án 06 (Văn bản số 1633/UBND-VP ngày 19/5/2023 của UBND huyện); 

Ban hành văn bản số 1871/UBND-VHTT ngày 05/6/2023 về việc giao triển khai 

thực hiện và đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

194/KHUBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh… 

Xây dựng ban hành và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 3337/KH-UBND 

ngày 27/9/2023 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số 

Quốc gia (10/10) và tăng cường công tác tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động 

trên địa bàn huyện và tỉnh trong đó tập trung triển khai tháng tiêu dùng số, tháng 

dịch vụ công trực tuyến... 

Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, triển khai Quyết định 1679/QĐ-UBND ngày 

18/7/2023 của UBND tỉnh về danh mục TTHC đủ điều kiện triển khai DVC trực 

tuyến toàn trình, một phần từ năm 2023; Triển khai bộ chỉ số tạm thời đánh giá 

Chuyển đổi số theo Quyết định 2878/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 của UBND 

tỉnh; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại Văn bản số 1552/BTTTT-THH 

ngày 26/4/2022 của Bộ TTTT về hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06. 

Tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “ tìm hiểu về chuyển đổi số năm 

2023” và hướng dẫn cài đặt chữ ký số công cộng. Kết quả chung cuộc Cẩm Xuyên 

đạt 01 giải nhất tập thể tuần thi thứ 4 (xã Cẩm Vịnh), 01 giải ba cá nhân (người dân 

xã Cẩm Vịnh); Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai cài đặt 

chữ ký số công cộng và thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn để người dân cùng 

tham gia thực hiện. 
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Đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số trên Nền 

tảng số hatinh.mobiedu.vn do Sở Thông tin truyền thông tổ chức cho cán bộ, công 

chức, viên chức người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

huyện. 

Phổ biến và quán triệt tuyên truyền để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và người dân quan tâm và theo dõi kênh truyền thông "Chuyển đổi 

số quốc gia" trên Zalo, từ đó tìm hiểu, tiếp nhận các các thông tin và cách làm hay 

về chuyển đổi số tại các địa phương, đơn vị trên toàn quốc. 

* Về hạ tầng số, dữ liệu số:  

100% cán bộ công chức cấp huyện; cấp xã được trang bị máy tính phục vụ 

công tác chuyên môn, tác nghiệp các hệ thống ứng dụng; Trung tâm Hành chính 

công huyện và 17/23 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã được đầu tư trang 

thiết bị CNTT hiện đại;  

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư dự án: “Ứng dụng công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số tại UBND huyện Cẩm Xuyên và ”tiếp tục triển khai thực hiện 

Dự án; tiếp tục thực hiện lập hồ sơ điện tử trên hệ thống Hồ sơ công việc; triển 

khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định dạng và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia… 

Tiếp tục triển khai ứng dụng đồng bộ các nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung 

của tỉnh: Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP, IOC,…); hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (Cổng dịch vụ công/HTTT một 

cửa điện tử);  Hệ thống QLVB&ĐH tỉnh;  Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh; Hệ 

thống thư điện tử công vụ tỉnh; Hệ thống quản lý CBCCVC tỉnh 

Chỉ đạo triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã 

được phê duyệt của các hệ thống đã được phê duyệt; đồng thời đang hướng dẫn 

UBND các xã, thị trấn ban hành quy chế mạng nội bộ và thực hiện các bước để xây 

dựng và trình phê duyệt hồ sơ cấp độ hệ thống thông tin mạng nội bộ. 

Triển khai xây dựng danh mục và lập hồ sơ điện tử trên hệ thống Hồ sơ công 

việc; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện số hóa sổ hộ tịch giai đoạn 3 (từ 1999-2005) đảm 

bảo tiến độ theo quy định của bộ Tư pháp; Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền và triển 

khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số; Hệ thống các phần mềm ứng dụng và CSDL chuyên ngành phục vụ 

cho các nghiệp vụ quản lý chuyên ngành đã được các phòng, ban ngành, đoàn thể sử 

dụng có hiệu quả như: Phần mềm quản lý cán bộ công chức; phần mềm truyền thanh cơ 

sở, phần mềm quản lý hộ tịch; phần mềm quản lý kế Toán - Tài chính, tài sản như: 

Tamis, phần mềm quản lý bản đồ địa chính, quản lý đất đai; các hệ thống dữ liệu kết 

nối liên thông với CSDL của Trung ương như Dữ liệu hộ tịch, dịch vụ công trực 

tuyến, chứng thực điện tử, dữ liệu dân cư (VNEID), bảo hiểm xã hội (VSSID). 

* Về kết quả phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước 

Tiếp tục ứng dụng đồng bộ phần mềm Hồ sơ công việc, thư điện tử; chữ ký 

số... trong chỉ đạo điều hành, trao đổi gửi nhận giữa cơ quan nhà nước và cán bộ 
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công chức; 100% văn bản (trừ văn bản mật) được trao đổi, gửi nhận điện tử giữa 

cấp tỉnh, giữa các đơn vị cấp huyện; đối với cấp xã đạt 97%. 

100% báo cáo của cấp huyện và cấp xã được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống 

thông tin báo cáo theo quy định. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ việc ký số đồng thời kịp thời làm thủ tục hồ 

sơ đề nghị thu hồi, cấp lại 13 thiết bị, cấp mới 18 thiết bị và thay đổi thông tin cho 4 

thiết bị trên địa bàn huyện. Tổng hợp và đề nghị cấp và đã cấp 117 thiết bị chứng 

thư số cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ TTHC cấp huyện và cấp xã để phục vụ thực hiện 

dịch vụ công. Đến nay, 100% cơ quan nhà nước, cán bộ Lãnh đạo HĐND-UBND 

huyện, trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; Lãnh đạo UBND cấp xã, 

Lãnh đạo trường học, Trạm y tế; Công chức Tư pháp-Hộ tịch, cán bộ tiếp nhận và 

trả kết quả TTHC cấp huyện và cấp xã được cấp thiết bị chứng thư số. 

Tiếp tục vận hành tốt, hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến nhằm 

tiết kiệm thời gian, chi phí  và là giải pháp quan trọng để kết nối, chỉ đạo điều hành 

giữa các cấp.  

Tiếp tục vận hành đồng bộ hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, cung cấp thông 

tin, dịch vụ, công khai minh bạch quy trình thực hiện giải quyết TTHC trên hệ 

thống dịch vụ công của huyện; Cổng TTĐT huyện, Trang TTĐT các xã, thị trấn 

cập nhật cơ bản kịp thời, đầy đủ thông tin theo quy định, là kênh cung cấp thông 

tin để người dân, tra cứu tìm kiếm, khai thác thông tin từ chính quyền. 

* Về triển khai ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức 

Chất lượng Cổng TTĐT huyện được đảm bảo, các loại, mục thông tin cung 

cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; thực hiện 

chuyển đổi tên miền Trang TTĐT cấp xã là trang con của Cổng TTĐT huyện và 

đang triển khai đưa Trang thông tin điện tử của UBND cấp xã là một thành phần 

của Cổng thông tin điện tử huyện. 

Về kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (số liệu thống kê trên 

hệ thống DVC từ 15/12/2022-24/11/2023): 

100% TTHC cấp huyện, cấp xã đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn 

trình theo Quyết định 1679/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Tỷ lệ số TTHC cung cấp DVC trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ trực 

tuyến: cấp huyện đạt 96,43 (27/28TTHC); cấp xã đạt trung bình 89%; 

Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: cấp huyện đạt 99,47% (2005/2017 hồ sơ); 

cấp xã đạt trung bình 79% (5908/7463 hồ sơ); 

Thanh toán trực tuyến: Cấp huyện và 23 xã, thị trấn thực hiện thiết lập và 

thanh toán trực tuyến. Tổng số hồ sơ được thanh toán trực tuyến: cấp huyện có 159 

hồ sơ; cấp xã có 1863 hồ sơ. 

* Về an toàn thông tin: lồng ghép nội dung an toàn thông tin vào Kế hoạch số 

3842/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện về chuyển đổi số và bảo đảm 

an toàn thông tin trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2023; chủ động, chỉ đạo tăng 

cường bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin, cử cán bộ trực trước trong và sau tết 

Nguyên đán 2023; kịp thời cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm 



  18 

 
  
trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố trong năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh 

thông tin cho thiết bị camera giám sát; ban hành Quy chế an toàn hệ thống thông 

tin mạng nội bộ, triển khai thực hiện dự án để đảm bảo hồ sơ cấp độ an toàn thông 

tin đã phê duyệt; rà soát và chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin lưu trữ của 

Cổng/Trang TTĐT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. 

6.2. Kết quả ISO 9001: 2015 

Ban hành Kế hoạch Xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính, sự nghiệp huyện 

Cẩm Xuyên năm 2023; 

Ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2023” thuộc hệ thống QLCL theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan UBND huyện năm 2023.  

Kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng HTQLCL quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại 

cơ quan UBND huyện; 

Thực hiện sửa đổi, bổ sung tài liệu, quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  

Thực hiện công bố hệ thống lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

Chỉ đạo các đơn vị đã thực hiện công bố hệ thống từ năm 2022 trở về trước 

tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.  

Chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật & bảo vệ cây trồng vật nuôi 

huyện và 08 trường THCS công lập (THCS Minh Lạc, THCS Hà Huy Tập, THCS 

Nam Phúc Thăng, THCS Thị trấn Cẩm Xuyên, THCS Cẩm Dương, THCS Yên 

Hòa, THCS Nguyễn Hữu Thái, TH&THCS Phan Đình Giót) xây dựng hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Đến ngày 29/10/2023, tất cả các 

đơn vị (9/9) xây dựng mới năm 2023 đã thực hiện công bố hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

Tổ chức đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất 

lượng tại cơ quan UBND huyện vào tháng 11 để kiểm tra, xem xét nhằm công bố 

lại hệ thống và xây dựng Kế hoạch duy trì, nâng cấp và mở rộng hệ thống cho năm 

2024. 

Trong năm tổ chức 01 cuộc tập huấn về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 

cho cán bộ, viên chức của các đơn vị xây dựng mới trong năm 2023 với số lượng 

trên 200 người. Cử 18 cán bộ lãnh đạo, thư ký ISO tham gia tập huấn tại Chi cục 

Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng theo giấy mời của Chi cục. 

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001: 2015 gắn với công tác kiểm tra cải cách hành chính theo quyết 

định của UBND huyện. 

7. Mức độ thu hút đầu tư: 

Thu hút đầu tư tiếp tục có những tín hiệu tích cực, có 02 dự án được trao 

chứng nhận đầu tư (Dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng, DA Xưởng sản 
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xuất chế biến gỗ Yên Thịnh) và 05 dự án được ký hợp đồng ghi nhớ tại Hội nghị 

xúc tiến đầu tư của tỉnh, trong đó, đã có 02 dự án gửi hồ sơ đề xuất dự án.  Ngoài 

ra có thêm 03 dự án đề xuất đầu tư, một số dự án đầu tư khách sạn, nhà nghỉ của 

doanh nghiệp từ đầu năm tập trung đẩy nhanh xây dựng, đưa vào hoạt động, nâng 

cao năng lực kinh doanh. Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội 1.950 tỷ đồng, tăng 11,4% 

so với năm 2022 và vượt 8,3% so với kế hoạch.  

8. Tỷ lệ Doanh nghiệp thành lập mới trong năm:   

Số doanh nghiệp thành lập mới là 81 doanh nghiệp, đạt 102% so với cùng kỳ 

năm 2022. 

9. Tỷ lệ đóng góp của Doanh nghiệp vào thu ngân sách của địa phương  

Thuế ngoài Quốc doanh: Tổng thu đến 22/11/2023: 30,356 tỷ đồng/26 tỷ 

đồng, đạt  116,8% so với dự toán và bằng 136,14% cùng kỳ năm 2022. 

10. Về thực hiện thu ngân sách: 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 380 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao 

25,4%, bằng 93% dự toán HĐND huyện giao (KH 408 tỷ đồng) và bằng 91,6% so 

với năm 2022. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Mặt tích cực 

Công tác CCHC trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên trong năm 2023 đã bám sát 

các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp 

ủy, chính quyền các cấp; trong quá trình triển khai thực hiện có sự phân công, phối 

hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ từ các tổ chức chính trị, đoàn 

thể và chính quyền trên địa bàn huyện, thông qua hoạt động Ngày hội chuyển đổi 

số vừa tuyên truyền, vận động và thúc đẩy người dân tham gia vào thực hiện 

chuyển đổi số, tạo sự chuyến biến tích cực góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm 

của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Công tác cải cách thể chế đã được đẩy mạnh ngay từ đầu năm bằng các văn 

bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn. Đến nay đã tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các 

chỉ tiêu nhiệm vụ yêu cầu theo khung Kế hoach năm và Phụ lục kèm theo.  

Hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã từng bước đi vào 

nề nếp, ổn định góp phần giải quyết kịp thời yêu cầu của công dân và đáp ứng nhiệm 

vụ cải cách hành chính. Việc công khai các TTHC, triển khai cơ chế “một cửa, một 

cửa liên thông” thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, ứng dụng công nghệ thông 

tin đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành 

chính. Tất cả hồ sơ tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ 

bản đã được giải quyết đúng theo quy định về thành phần hồ sơ cũng như thời gian 

hẹn trả kết quả, đảm bảo tiết kiệm về thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân 

khi đến giao dịch. Không để tình trạng để tồn đọng hồ sơ hoặc quy định thêm các 

thành phần hồ sơ trong giải quyết TTHC. 
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Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả bộ 

máy hành chính các cấp không ngừng được nâng lên; các mục tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp trong CCHC thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. 

Công tác cải cách tài chính công đã được tập trung chỉ đạo thực hiện , các đơn 

vị thực hiện công khai ngân sách đầy đủ và đúng quy định. 

Công tác đầu tư công được tập trung và có nhiều khởi sắc. 

Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt đặc 

biệt là thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác thu ngân sách tại các xã thị 

trấn  nên kết quả thu ngân sách  mặc dù chưa đạt so với Nghị quyết HĐND huyện 

giao nhưng đã vượt dự toán HĐND tỉnh giao. 

Các nền tảng số được ứng dụng và khai thác hiệu quả nhất là nền tảng phục 

vụ người dân và doanh nghiệp; hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số 

được thực hiện đồng bộ, quyết liệt vừa tuyên truyền, vận động và thúc đẩy và phát 

triển chuyển đổi số trên địa bàn huyện. 

Việc thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 03/02/2023 khá tốt, các đơn 

vị xây dựng mới trong năm đã bố trí kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện nghiêm 

túc. Đến nay cơ quan UBND huyện vẫn duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001: 2015 có hiệu quả; có 28/28 đơn vị áp dụng duy trì tốt. Năm 2023, có 8/8 

trường THCS và Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVT đã xây dựng và ban 

hành áp dụng HTQLCL vào xử lý công việc chuyên môn bước đầu có hiệu quả.  

2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân 

Việc tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật, giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị về thi hành pháp luật chưa được Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, đầu tư về 

thời gian nên còn có trường hợp chưa có kế hoạch triển khai thực hiện. Thực hiện 

việc cung cấp văn bản khi có yêu cầu chưa kịp thời. 

Việc triển khai giải quyết TTHC qua bưu chính công ích mặc dù được đánh 

giá là giải pháp quan trọng để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cắt giảm 

chi phí không cần thiết, tuy nhiên, do nhu cầu người dân sử dụng dịch vụ còn ít 

nên số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua bưu chính chưa nhiều. 

Người dân nộp hồ sơ trực tuyến và đăng ký trả kết quả qua bưu chính công 

ích, nhưng khi tiếp nhận hồ sơ không có chức năng chờ trả hồ sơ qua bưu chính 

công ích nên việc phân loại hồ sơ trả trực tiếp và trả qua bưu chính công ích gây 

khó khăn cho cán bộ tiếp nhận. 

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa thực chất, chưa hiệu quả, vẫn 

mang tính hình thức, chạy theo chỉ tiêu do người dân chưa có thói quen nộp hồ sơ 

trực tuyến, ngại thay đổi gây áp lực cho cán bộ, công chức; 

 Chưa thực hiện được việc đính kèm file kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện do đầu 

vào tiếp nhận hồ sơ là UBND cấp huyện nhưng trả kết quả đầu ra là của Văn phòng 

đăng ký đất đai. 
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Mặt bằng Trung tâm hành chính công huyện chỉ khoảng 100m2 không đảm bảo 

về diện tích và nhu cầu giao dịch, nhất là những thời điểm lượng khách giao dịch tại 

Trung tâm tăng đột biến, dẫn đến sự quá tải tại Trung tâm. 

Một số công chức của phòng chuyên môn chưa đáp ứng về tiêu chuẩn vị trí 

việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Thực hiện tinh giản biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước giai đoạn 

2022-2026 còn gặp nhiều khó khăn. 

 Hệ thống DVC tỉnh chưa thống kê được cụ thể các chỉ số về thanh toán trực 

tuyến của các đơn vị, địa phương; số liệu thống kê đang ở hai hệ thống gây khó 

khăn và mất thời gian trong việc thống kê số liệu báo cáo. 

Hệ thống hồ sơ điện tử chưa hoàn thiện chức năng thống kê các số liệu để báo cáo. 

Tổ chuyển đổi số thôn, xóm, tổ dân phố thành lập nhưng được tập huấn, 

hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện. 

Việc thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh đang có nhiều bất cập, ngân hàng chưa liên kết được với Cổng DVC tỉnh 

khi thanh toán phải liên kết qua các nền tảng ví điện tử dẫn đến người dân ngại 

thao tác thực hiện. 

Việc cấp phát, thu hồi, thay đổi thông tin chứng thư số còn nhiều thủ tục, mất 

nhiều thời gian làm ảnh hưởng đến quá trình tham mưu thực hiện. 

Kỹ năng đánh giá nội bộ, phát hiện các điểm không phù hợp, xây dựng kế 

hoạch khắc phục phòng ngừa còn yếu. Tuy đã được tập huấn nhưng phần lớn 

cán bộ, công chức viên chức vẫn chưa hiểu hết về bản chất và tác dụng khi áp 

dụng hệ thống vào quá trình giải quyết công việc chuyên môn nên còn lúng túng 

trong việc tiếp cận về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

Việc gắn kèm kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm dịch vụ 

công trực tuyến chưa được thực hiện 100% do phần lớn các TTHC đều thuộc lĩnh 

vực đất đai, trong khi lĩnh vực này lại chưa số hóa hồ sơ lên hệ thống 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 

Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 huyện Cẩm Xuyên đảm 

bảo chất lượng và đúng thời gian quy định, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương theo chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương ban hành KH 

CCHC năm sát, đúng và đưa ra khung nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động và 

Kế hoạch của cấp trên cũng như của huyện về công tác CCHC; thực hiện việc khắc 

phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, phấn đấu trong các năm 

tiếp theo nâng thứ hạng về chỉ số CCHC của huyện. Thực hiện nghiêm túc quy 

định chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC định kỳ và đột xuất đảm bảo 

chất lượng và đúng thời gian. 

Tăng cường đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, 

gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

trong tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. 
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Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình số 

71-CTr/HU ngày 17/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện 

Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy 

mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền 

các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra CCHC dưới các hình thức 

phù hợp, hiệu quả, thiết thực. 

Tiếp tục nhân rộng, áp dụng các mô hình, sáng kiến/cách hay đã thực hiện có 

hiệu quả của các năm; triển khai đăng ký mô hình, sáng kiến/cách làm hay về 

CCHC năm 2024. 

2. Cải cách thể chế 

Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản luật mới ban hành, chủ động rà soát để ban 

hành kịp thời các văn bản QPPL theo thẩm quyền nếu được giao. Bám sát Chương 

trình hành động số 88-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW 

để triển khai thực hiện các nội dung theo lộ trình. Việc ban hành văn bản (nếu có) 

tuân thủ nguyên tắc về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy trình QT.TP.02 tiêu 

chuẩn ISO. 9001:2008 được bổ sung năm 2023 đã được UBND huyện phê duyệt 

trong xây dựng văn bản QPPL theo thẩm quyền. 

Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023 theo kế hoạch và báo 

cáo đúng thời hạn. Thực hiện thường xuyên việc tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo 

thẩm quyền hoặc kiểm tra theo yêu cầu, theo ngành. 

Xây dựng kê hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của UBND tỉnh, đảm bảo 

việc triển khai văn bản QPPL mới có hiệu lực được kịp thời, hiệu quả. Thu thập, 

xử lý kịp thời thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn đúng quy định. 

Phối hợp tổ chức tập huấn công tác xây dựng văn bản QPPL và theo dõi thi 

hành pháp luật cho đội ngũ công chức có liên quan. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

Bám sát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, 

ngành để chỉ đạo, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa cấp xã thực 

hiện nghiêm quy định về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời tiếp 

tục tăng cường phối hợp hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình thực 

hiện số hóa, lưu trữ, sử dụng kết quả giải quyết TTHC; 

Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả các Kế hoạch của UBND huyện về 

kiểm soát TTHC năm 2024. 

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND  các đơn vị còn lại hoàn thành đầu tư trang 

thiết bị đồng bộ tại bộ phận giao dịch một cửa liên thông hiện đại có cơ sở hạ tầng 

đảm bảo, đáp ứng theo yêu cầu, vận hành tốt phần mềm dịch vụ trực tuyến. 

Chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong xử lý hồ sơ trên cổng dịch vụ 

công trực tuyến và các tồn tại hạn chế trong công tác Kiểm soát TTHC năm 2023. 
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Thực hiện nghiêm túc quy định chế độ báo cáo về kết quả thực hiện công tác 

kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên 

môi trường điện tử. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và vận động người dân, 

doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tạo lập tài khoản định danh điện tử, sử dụng kết 

quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và việc lưu trữ, tái sử dụng kết quả giải quyết 

TTHC bằng nhiều hình thức.  

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

Triển khai thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Y tế huyện (sáp nhập Bệnh 

viện đa khoa huyện và Trung tâm y tế huyện) sau khi được tỉnh phê duyệt. 

Triển khai thực hiện Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 

giai đoạn 2023 - 2025 của huyện Cẩm Xuyên sau khi được tỉnh phê duyệt. 

Triển khai xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công 

chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. 

5. Cải cách chế độ công vụ 

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức. 

Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên, nâng 

phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền. 

Thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ theo quy định; rà soát thực hiện quy trình 

bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Xây dựng Kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo 

quản lý giữ chức vụ đủ hai nhiệm kỳ. 

Rà soát, thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương 

theo quy định. 

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Kế 

hoạch chuyển đổi vị trí công tác và Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2024. 

Tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo 

đức công vụ và văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 

6. Cải cách tài chính công 

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục phối 

hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, đơn vị và địa phương liên quan đẩy nhanh tiến 

độ đền bù, hỗ trợ, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn3; tích cực tuyên truyền 

vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để giải quyết dứt điểm vướng mắc, di 

dời nhà cữa, tài sản, đảm bảo cho đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, đặc biệt là 

dự án đường cao tốc Bắc-Nam; Quốc lộ 8C và các dự án khác, tuyệt đối không để 

chậm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư do vướng mắc GPMB. 
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Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, duy trì và phát huy hiệu 

quả các tổ công tác chống thất thu, phân công cụ thể, thực hiện có hiệu quả công 

tác thu ngân sách và chống thất thu. Các xã, thị trấn bám sát kế hoạch thu ngân 

sách, phối hợp chặt chẻ với Chi cục Thuế, Tổ công tác và các phòng ban liên quan 

tập trung thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách đề ra. 

7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

Trên cơ sở khung chỉ số xác định chỉ số CCHC và Chuyển đổi số của tỉnh 

xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 đảm bảo các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ sát đúng.  

Xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024 trong đó 

chú trọng vào đổi mới phương thức, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao công 

tác tuyên truyền CCHC đưa thông tin đến người dân. 

Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng áp dụng hệ thống; chỉ đạo 

các phòng, ban tiếp tục rà soát quy trình, thủ tục xử lý công việc nội bộ tại cơ quan 

để trình lãnh đạo xem xét xây dựng quy trình xử lý nội bộ. 

Tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ để phát hiện khắc phục những điểm không 

phù hợp; thường xuyên rà soát, sửa đổi, ban hành mới danh mục tài liệu thuộc Hệ 

thống quản lý chất lượng theo các quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục 

hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tiếp tục phát huy hiệu quả của Trung tâm hành chính công để kiểm soát 

chặt chẽ hơn việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân nhằm thực 

hiện đúng quy trình xử lý. 

Tiếp tục chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đưa vào Kho lưu trữ của cơ quan. Từng 

bước lập hồ sơ tài liệu điện tử theo quy định. Yêu cầu mỗi cán bộ công chức thực 

hiện sắp xếp và lưu trữ tài liệu hồ sơ theo quy định. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục nâng cao, hoàn thiện các chức năng, 

nghiệp vụ trên hệ thống báo cáo chính phủ đơn giản, dễ truy cập, thao tác và khai 

thác thông tin; Sửa đổi, hoàn thiện biểu mẫu báo cáo thể hiện đầy đủ thực tế hồ sơ 

thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết. 

Đề nghị Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ phối hợp thống nhất các quy 

định về chế độ báo cáo công tác CCHC, kỳ báo cáo và thời gian chốt số liệu tạo 

điều kiện thuận cho cơ sở trong việc tổng hợp dữ liệu và xây dựng báo cáo. Đề 

nghị các Bộ, ngành sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung tiếp 

tục nâng cấp, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và giải quyết TTHC ở địa 

phương... 

 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tích hợp các TTHC ngành dọc lên hệ 

thống phần mềm hành chính công để thuận tiện trong công tác theo dõi, tổng hợp 

tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Hiện tại các TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường có hồ sơ đầu vào 

là UBND cấp huyện tiếp nhận nhưng trả kết quả đầu ra là của Văn phòng đăng ký 
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đất đai do đó chưa thực hiện được việc đính kèm file kết quả giải quyết hồ sơ trên 

phân mềm hành chính công. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo thống nhất quy 

trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các TTHC lĩnh vực Tài 

nguyênMôi trường để cơ sở căn cứ thực hiện. 

Tăng cường cung cấp, định hướng  nội dung, hình thức tuyên truyền và cách 

thức tổ chức tổ chuyển đổi số; sớm hoàn thiện các tiêu chí chấm điểm chính quyền 

số, chất lượng cổng, trang thông tin điện tử theo quy định mới; hoàn thiện phần 

mềm đánh giá chính quyền số để thực hiện báo cáo điện tử. 

Điều chỉnh nội dung tiêu chí báo cáo tại mục 7.1. Chính quyền số, phát triển 

chính quyền số để phù hợp với các quy định hiện nay về dịch vụ công trực tuyến. 

Thống nhất biểu mẫu báo cáo trên cổng dịch vụ công và hoàn thiện chức năng 

báo cáo, thống kê trên hệ thống dịch vụ công tỉnh. 

Đề nghị Sở KHCN tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, công 

chức của các đơn vị; đề nghị Sở Khoa học & Công nghệ và Sở Nội vụ có quy định 

chung về việc ban hành, áp dụng và lưu trữ hồ sơ; 

Xây dựng và ban hành các quy trình nội bộ giải quyết công việc chuyên 

môn và điều hành tác nghiệp để áp dụng chung cho từng phòng, ban chuyên 

môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong toàn tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện CCHC năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 

trong thời gian tới của huyện Cẩm Xuyên, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Nội 

vụ theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các sở: Tư pháp, Tài Chính, Thông tin và truyền 

thông, Khoa học và Công nghệ; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thường trực BCĐ CCHC huyện; 

- Các phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Phạm Hoàng Anh 
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Phụ lục 1B 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

TẠI VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN, CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN 

NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM XUYÊN 

(Ban hành kèm theo Công văn số             /UBND-NV ngày          /3/2023 của UBND huyện) 

 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1 Công tác Chỉ đạo điều hành    

1.1 Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành (Kết luận, chỉ thị, 

công văn chỉ đạo, quán triệt) 

Văn bản  

38 

 

1.2 Tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch CCHC năm (Lũy kế đến thời 

điểm báo cáo) 

 

% 

 

98,30 
 

1.2.1 Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch Nhiệm vụ 59 Thống kê, đối chiếu và 

nêu chi tiết kết quả đạt 

được theo Phụ lục ban 

hành kèm theo Kế hoạch 

năm 2023 

 

1.2.2 

 

Số nhiệm vụ đã hoàn thành 

 

Nhiệm vụ 

 

58 

1.3. Kiểm tra CCHC    

1.3.1 Số phòng, ban, đơn vị trực thuộc đã kiểm tra Cơ quan, đơn vị 4  

1.3.2 Số UBND cấp xã đã kiểm tra Cơ quan, đơn vị 23 UBND cấp huyện báo 

cáo 

1.3.3 Tỷ lệ xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra %   

1.3.3.1 Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra Vấn đề 11  

1.3.3.2 Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong Vấn đề 09  
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.4 Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển 

dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tổ chức bộ 

máy 

   

1.4.1 Số cơ quan, đơn vị được kiểm tra %  Lồng ghép trong kiểm 

tra CCHC  

1.4.2 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc thực hiện kết luận 

kiểm tra 

%   

1.5 Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

(Đối với cấp xã hực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện giao) 

   

1.5.1 Tổng số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ 115  

1.5.2 Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn Nhiệm vụ 108 Còn 07 đầu việc chưa 

đến hạn 

1.5.3 Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn Nhiệm vụ 0  

1.5.4 Số nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành Nhiệm vụ 0  

1.6 Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức Có = 1; Không = 0   

1.6.1 Số lượng phiếu khảo sát Số lượng 6950 Trung tâm HHC và Bộ 

phận 1 cửa cấp xã 

1.6.2 Hình thức khảo sát Trực tuyến = 0 

Phát phiếu = 1 

Kết hợp = 2 

2 

 

1.7 Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, cộng đồng 

doanh nghiệp 

Không = 0 

Có = 1 1 

Tổ chức 03 cuộc đối 

thoại: với nông dân; với 

thanh niên; với doanh 

nghiệp, doanh nhân. 
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, 

năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

2 Cải cách thể chế Văn bản   

2.1 Tổng số VBQPPL1 do các đơn vị tham mưu HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh ban hành hoặc do địa phương ban hành 

Văn bản   

2.1.1 Số VBQPPL do đơn vị tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành Văn bản   

2.1.2. Số VBQPPL do cấp huyện ban hành Văn bản 0 Không giao 

2.1.3 Số VBQPPL do cấp xã ban hành Văn bản 13  

2.2 Kiểm tra, xử lý VBQPPL    

2.2.1 Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền Văn bản 13  

2.2.2 Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau kiểm tra % 0  

2.2.2.1 Tổng số VBQPPL cần phải xử lý sau kiểm tra Văn bản 0  

2.2.2.2 Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong Văn bản 0  

2.3 Rà soát VBQPPL    

2.3.1 Số VBQPPL đã rà soát thuộc thẩm quyền Văn bản 12  

2.3.2 Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau rà soát % 0  

2.3.2.1 Tổng số VBQPPL cần phải xử lý sau rà soát Văn bản 0  

2.3.2.2 Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong Văn bản 0  

 

1 Văn bản quy phạm pháp luật
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ơ 

3 Cải cách thủ tục hành chính    

3.1 Thống kê TTHC    

3.1.1 Số TTHC đã được phê duyệt phương án đơn giản hóa Thủ tục  Cấp huyện không có 

thẩm quyền 

3.1.2 Số TTHC công bố mới Thủ tục  Cấp huyện không có 

thẩm quyền 

3.1.3 Số TTHC bãi bỏ, thay thế Thủ tục  Cấp huyện không có 

thẩm quyền 

3.1.4 Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Thủ tục   

3.1.4.1 Số TTHC cấp tỉnh (Bao gồm cả TTHC của cơ quan TW ngành dọc) Thủ tục   

3.1.4.2 Số TTHC cấp huyện (Bao gồm cả TTHC của cơ quan TW ngành dọc) Thủ tục 272 Trong đó có 15 

TTHC liên thông xã-

huyện; không tính 

TTHC liên thông cấp 

tỉnh giải quyết 

3.1.4.3 Số TTHC cấp xã (Bao gồm cả TTHC của cơ quan TW ngành dọc) Thủ tục 114 Có 3 TTHC liên 

thông khai tử 

3.2 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông    

3.2.1 Số TTHC liên thông cùng cấp Thủ tục 3 Báo cáo số liệu cấp 

huyện, xã 

3.2.2 Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền Thủ tục 65  

3.2.3 Số TTHC đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ không phụ thuộc 

vào địa giới hành chính. 

Thủ tục   

3.3 Kết quả giải quyết TTHC    

3.3.1 Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết   đúng hạn %   

3.3.1.1 Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ   

3.3.1.2 Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ   
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

3.3.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng 

hạn 

% 
100  

3.3.2.1 Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ 6.472  

3.3.2.2 Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ 6.472  

3.3.3 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng 

hạn 
%  

Hạn báo cáo của cấp 

xã theo quy định của 

VP chính phủ trước 

17/12/2023 nên chưa 

có số liệu để tổng hợp 

3.3.3.1 Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ  

3.3.3.2 Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ  

3.3.4 Tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định TTHC %   

3.3.4.1 Tổng số PAKN đã tiếp nhận (trực tiếp hoặc do cơ quan có thẩm quyền 

chuyển đến) 

PAKN 
0  

3.3.4.2 Số PAKN đã giải quyết xong PAKN 0  
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

4 Cải cách tổ chức bộ máy    

4.1 Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy    

4.1.1 Tỷ lệ sở, ngành đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên  môn 

đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ 

%   

4.1.2 Tỷ lệ UBND cấp huyện đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng   

chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ 

% 100  

4.1.3 Số lượng các ban quản lý trực thuộc UBND cấp tỉnh Ban   

4.1.4 Số tổ chức liên ngành do UBND tỉnh thành lập để thực hiện các nhiệm 
vụ thuộc ngành, lĩnh vực được giao 

Tổ chức   

4.1.5 Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) tại địa phương Cơ quan, đơn vị   

4.1.5.1 Số ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh Cơ quan, đơn vị   

4.1.5.2 Số ĐVSNCL thuộc sở, ngành và tương đương Cơ quan, đơn vị   

4.1.5.3 Số ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Cơ quan, đơn vị 

70 

06 đơn vị trực thuộc 

UBND huyện và 64 

trường học công lập 

trực thuộc 

4.1.5.4 Tỷ lệ ĐVSNCL đã cắt giảm so với năm 2015 %   

4.2 Số liệu về biên chế công chức    

4.2.1 Tổng số biên chế được giao trong năm Người 81  

4.2.2 Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo Người 74  

4.2.3 Số hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành  chính Người 04 Hợp đồng 111 

4.2.4 Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 0  

4.2.5 Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015 %   

4.3 Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị SNCL    

4.3.1 Tổng số người làm việc được giao Người  2258   

4.3.2 Tổng số người làm việc có mặt tại thời điểm báo cáo Người  2155  

4.3.3 Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 02  

4.3.4 Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015 %   
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị 

tính 

Số liệu  

5 Cải cách chế độ công vụ 

Các cơ quan Trung ương không phải báo cáo nội dung này 

(mục 5) 

5.1 Vị trí việc làm của công chức, viên chức    

5.1.1 Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí việc  làm 

theo quy định 

Cơ quan, đơn 

vị 

 

1 
 

UBND huyện 

5.1.2 Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc làm theo          quy 

định 

Cơ quan, đơn 

vị 

 

5 
Còn 01 đơn vị (BQL 

Khu du lịch Thiên 

Cầm) đã trình, đang 

chờ tỉnh phê duyệt 

5.1.3 Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong thực hiện vị trí việc làm    phát 

hiện qua thanh tra, kiểm tra 

Cơ quan, đơn 

vị 

 

0 
 

5.2 Tuyển dụng công chức, viên chức    

5.2.1 Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển) Người   

5.2.2 Số công chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt. Người   

5.2.3 Số CB, CC cấp xã được xét chuyển thành CC cấp huyện trở lên. Người 01 

Bí thư-Chủ tịch xã 

Cẩm Vịnh chuyển 

thành PCT UBMTTQ 

huyện 

5.2.4 Số viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển). Người 0  

5.2.5 Số viên chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt. Người 0  

5.3 Số lượng lãnh đạo quản lý được tuyển chọn, bổ nhiệm thông 
qua thi tuyển (Lũy kế từ đầu năm) 

Người 0  

5.4 Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (cả về Đảng và  

chính quyền). 

   

5.4.1 Số lãnh đạo cấp tỉnh bị kỷ luật. Người   

5.4.2 Số lãnh đạo cấp sở, ngành và UBND cấp huyện bị kỷ luật. Người 0  

5.4.3 Số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện     bị kỷ 

luật. 

Người 0  

5.4.4 Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị      SNCL 

bị kỷ luật. 

Người 09 Viên chức trường học 
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STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị 

tính 

Số liệu  

6 Cải cách tài chính công 
Các cơ quan Trung ương không phải báo cáo nội dung này 

(mục 6) 

6.1 Tỷ lệ thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công %  

73,6 

 

6.1.1 Kế hoạch được giao Triệu đồng 1.214,98  

6.1.2 Đã thực hiện Triệu đồng 894,156  

6.2 Thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) tại địa 
phương (lũy kế đến thời điểm báo cáo) 

 
71  

6.2.1 Tổng số ĐVSN công lập tại đơn vị, địa phương Đơn vị 71  

6.2.2 Số ĐVSN tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư Đơn vị   

6.2.3 Số ĐVSN tự bảo đảm chi thường xuyên Đơn vị 1  

6.2.4 Số ĐVSN tự bảo đảm một phần chi thường xuyên Đơn vị   

6.2.4.1 Số ĐVSN tự bảo đảm từ 70% - dưới 100% chi thường xuyên Đơn vị   

6.2.4.2 Số ĐVSN tự bảo đảm từ 30% - dưới 70% chi thường xuyên Đơn vị   

6.2.4.3 Số ĐVSN tự bảo đảm từ 10% - dưới 30% chi thường xuyên Đơn vị 2  

6.2.5 Số ĐVSN do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên Đơn vị 68  

6.2.6 Số lượng ĐVSN đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lũy kế đến 

thời điểm báo cáo) 

Đơn vị   



 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

7 Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số    

7.1 Xây dựng và vận hành Hệ thống họp trực tuyến 

Liên thông 2 cấp: Từ UBND tỉnh - 100% UBND các huyện. 

Liên thông 3 cấp: Từ UBND tỉnh - 100% UBND cấp huyện, cấp xã. 

Chưa có 

= 0 2 cấp 

= 1 

3 cấp = 2 

1  

7.2 Tỷ lệ báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo 
quốc gia/cấp tỉnh 

% 100%  

7.3 Số liệu về trao đổi văn bản điện tử    

7.3.1 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của địa phương (Chỉ thống kê tỷ lệ văn bản 

được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử; sử dụng chữ ký số, chứng thư số và 

gửi trên môi trường điện tử). 

% 
100%  

7.3.1.1 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của các sở, ban, ngành cấp tỉnh %   

7.3.1.2 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp huyện % 100%  

7.3.1.3 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp xã % 96%  

7.3.2 Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung 
của tỉnh 

 
  

7.3.2.1 Tỷ lệ sở, ngành đã kết nối liên thông với Hệ thống %   

7.3.2.2 Tỷ lệ đơn vị cấp huyện đã kết nối liên thông với Hệ thống % 100%  

7.3.2.3 Tỷ lệ đơn vị cấp xã đã kết nối liên thông với Hệ thống % 100%  

7.4 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến    

7.4.1 Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 % 100  

7.4.1.1 Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 Thủ tục 159  
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7.4.1.2 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 Thủ tục 159  

7.4.1.3 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ nộp 
trực tuyến 

Thủ tục 15  

7.4.2 Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 % 100  

7.4.2.1 Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 Thủ tục 88  

7.4.2.2 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 Thủ tục 88  

7.4.2.3 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ nộp 
trực tuyến 

Thủ tục 28  

7.4.3 
Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai 
trên Cổng DVC quốc gia % 100  

7.4.3.1 Tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 của địa phương Thủ tục 247  

7.4.3.2 Số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai trên 
Cổng DVC quốc gia 

Thủ tục 247  

7.4.4 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4 (Chỉ thống 
kê đối với các TTHC mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ) 

% 68,68  

7.4.4.1 Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận (cả trực tiếp và trực tuyến) Hồ sơ 7008  

7.4.4.2. Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trực tuyến Hồ sơ 4813  

7.4.5 Tỷ lệ TTHC được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến % 100%  

7.4.5.1 Tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (tất cả các TTHC có phát 
sinh phí, lệ phí,…) 

Thủ tục 1  

7.4.5.2 Số TTHC đã được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng 
DVC quốc gia hoặc trên Cổng DVC của tỉnh. 

Thủ tục 100%  

7.5 Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị    

7.5.1 Ban hành các văn bản về ISO Văn bản 08  

7.5.2   Ban hành, kiểm soát, cập nhật tài liệu hệ thống tại đơn vị:    
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7.5.2.1 
Ban hành tài liệu hệ thống; Công bố/công bố lại hệ thống; ban hành 

mục tiêu chất lượng 
Quyết định 03  

7.5.2.2 
Tổng số quy trình được áp dụng tại đơn vị (QTNB TTHC; QTNB TTHC 

giữa các cơ quan HCNN; QTNB khác) 
Quy trình 273 

 

7.5.2.3 Số quy trình được ban hành mới/sửa đổi trong quý/6 tháng/năm quy trình 54  

7.5.3    Tuyên truyền, tập huấn về ISO hành chính  cuộc/bài/tin 01  

7.5.4 Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ; xem xét lãnh đạo đối với hệ thống lần 01  

7.5.5 
Vận hành và áp dụng quy trình nội bộ trong giải quyết công việc và 

trong giải quyết TTHC 
   

7.5.5.1 Số hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh trong quý/6 tháng/năm Hồ sơ 8.658 

Tính số hồ sơ đã 

tiếp nhận đến ngày 

23/11/2023 

7.5.5.2 Số hồ sơ giải quyết công việc phát sinh trong quý/6 tháng/năm Hồ sơ 
14.150 Tính đến hết ngày 

23/11/2023 

7.5.5.3 Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC thực hiện đúng quy trình nội bộ % 100  

7.5.5.4 Tỷ lệ hồ sơ giải quyết công việc thực hiện đúng quy trình nội bộ % 100  

7.5.6 Việc sắp xếp, lưu trữ tài liệu hồ sơ, tài liệu % 95  

7.7.7 Kết quả áp dụng ISO 9001 tại các đơn vị, địa phương:    

7.7.7.1 Số đơn vị/ địa phương đã áp dụng ISO 9001:2015 Đơn vị 
38 Đã bao gồm 9 đơn 

vị mới năm 2023 

7.7.7.2 Số đơn vị/địa phương triển khai mới trong năm Đơn vị 9  
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